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THÔNG TIN PHÁT SÓNG

CÁC TIẾT DẠY TRÊN ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

TUẦN TỪ 06/4/2020 ĐẾN 11/4/2020

BỘ MÔN: Tiếng Anh lớp 10

	TT
	Thứ/
	Kênh
	Lớp
	Giờ phát
	Tên bài dạy
	
	Họ và tên GV dạy

	
	Ngày
	phát
	
	sóng
	
	
	

	
	
	sóng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thứ 4,
	Kênh
	10
	13h30
	Unit 7:  Cultural Diversity
	Lê Hoàng Kim Khuê

	
	08/4
	H2
	
	
	Tiết 8: Looking back & Project
	Trường Hà Nội - Ams

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thứ 4,
	Kênh
	10
	14h15
	Unit 8: New Ways to Learn
	Lê Hoàng Kim Khuê

	
	08/4
	H2
	
	
	Tiết 1: Getting started
	
	Trường Hà Nội - Ams

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thứ 6,
	Kênh
	10
	15h00
	Unit 8: New Ways to Learn
	Lê Hoàng Kim Khuê

	
	10/4
	H2
	
	
	Tiết 2: Language
	
	Trường Hà Nội - Ams

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BỘ MÔN: Tiếng Anh lớp 11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Thứ/
	Kênh
	Lớp
	Giờ phát
	Tên bài dạy
	
	Họ và tên GV dạy

	
	Ngày
	phát
	
	sóng
	
	
	

	
	
	sóng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thứ 4,
	Kênh
	11
	15h45
	Unit 7: Further education
	Trần Hồng Hạnh-

	
	08/4
	H2
	
	
	Tiết 8: Looking back & Project
	THPT Phan Đình Phùng

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thứ 4,
	Kênh
	11
	
	Unit  8:  Our  world
	heritage
	Trần Hồng Hạnh-

	
	
	H2
	
	
	
	
	

	
	08/4
	
	
	16h30
	sites
	
	THPT Phan Đình Phùng

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tiết 1: Getting started
	
	

	3
	Thứ 6,
	Kênh
	11
	
	Unit  8:  Our  world
	heritage
	Trần Hồng Hạnh-

	
	
	H2
	
	
	
	
	

	
	10/4
	
	
	17h10
	sites
	
	THPT Phan Đình Phùng

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tiết 2: Language
	
	

	
	
	
	
	BỘ MÔN: Tiếng Anh lớp 12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Thứ/
	Kênh
	Lớp
	Giờ phát
	Tên bài dạy
	
	Họ và tên GV dạy

	
	Ngày
	phát
	
	sóng
	
	
	

	
	
	sóng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thứ 4,
	Kênh
	12
	14h30
	Unit 9: Choosing a Career
	Thái Thị Phương Nga

	
	08/4
	H1
	
	
	Tiết 1: Getting started
	
	GV THPT Chu Văn An

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thứ 4,
	Kênh
	12
	15h15
	Unit 9: Choosing a Career
	Thái Thị Phương Nga

	
	08/4
	H1
	
	
	Tiết 2: Language
	
	GV THPT Chu Văn An

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thứ 6,
	Kênh
	12
	16h00
	Unit 9: Choosing a Career
	Nguyễn Bảo Trâm

	
	10/4
	H1
	
	
	Tiết 3: Reading
	
	GV THPT Chu Văn An

	
	
	
	
	
	
	
	





BỘ MÔN: GDCD


	TT
	Thứ/
	Kênh
	Lớp
	Giờ phát
	Tên bài dạy
	Họ và tên GV dạy

	
	Ngày
	phát
	
	sóng
	
	

	
	
	sóng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngày 7/4
	Kênh
	12
	16h00
	Bài 8: Pháp luật với sự phát
	Ninh Thị Hạnh Quyên

	
	(thứ 3)
	
	
	
	triển của công dân (tiết 3)
	– THPT chuyên Hà

	
	
	H1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Nội Amsterdam




BỘ MÔN: ĐỊA LÍ - CẤP HỌC: THPT


	TT
	Thứ//
	Kênh
	Lớp
	Giờ
	Tên bài dạy
	Họ và tên GV dạy

	
	Ngày
	phát
	
	phát
	
	

	
	
	sóng
	
	sóng
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hai
	H1
	12
	16h00
	Giao thông vận tải – Thông tin liên lạc
	Trần Thị Hồng Thuý

	
	6/4
	
	
	
	
	

	2
	Năm
	H2
	10
	15h00
	Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh
	Vũ Hải Nam

	
	9/4
	
	
	
	hưởng đến sự phát triển và phân bố
	

	
	
	
	
	
	ngành dịch vụ
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Năm
	H2
	11
	17h10
	Trung Quốc (tiết 2)
	Nguyễn Thị Thu Hà

	
	9/4
	
	
	
	
	

	4
	Bảy
	H1
	12
	15h15
	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Nguyễn Thị Châu Loan

	
	11/4
	
	
	
	
	





BỘ MÔN: HÓA HỌC - CẤP THPT



	TT
	Kênh
	Thứ/
	Lớp
	Giờ
	Tên bài dạy
	Họ và tên GV dạy

	
	phát
	Ngày
	
	phát
	
	

	
	sóng
	
	
	sóng
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	H2
	Thứ Ba
	10
	13h30
	Oxi – Ozon (tiết 2)
	Nguyễn Thu Thủy

	
	
	07/4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	H2
	Thứ Ba
	10
	14h15
	Lưu huỳnh
	Nguyễn Thị Tùng Diệp

	
	
	07/4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	H1
	Thứ Ba
	12
	14h30
	Luyện tập: Ttính chất hóa học của
	Đào Hữu Toàn

	
	
	07/4
	
	
	sắt và hợp chất của sắt (tiết 1)
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	H1
	Thứ Ba
	12
	15h15
	Luyện tập: Ttính chất hóa học của
	Đào Hữu Toàn

	
	
	07/4
	
	
	sắt và hợp chất của sắt (tiết 2)
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	H2
	Thứ Ba
	11
	15h45
	Luyện tập: Anken và ankađien
	Nguyễn Thị Minh

	
	
	07/4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	H2
	Thứ Ba
	11
	16h30
	Ankin
	Lê Thị Lan Anh

	
	
	07/4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _GoBack]BỘ MÔN: VẬT LÝ - CÂP THPT


	
	Kênh
	Thứ/
	
	Giờ
	
	

	TT
	phát
	
	Lớp
	phát
	Tên bài
	Giáo viên dạy

	
	
	ngày
	
	
	
	

	
	sóng
	
	
	sóng
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	H2
	10/4
	10
	13h30
	Định luật Boilo - Mariot-
	Trần Thị Ánh Tuyết

	2
	H2
	10/4
	10
	14h15
	Định luật Saclo
	Phạm Vũ Bích Hằng

	3
	H1
	10/4
	12
	14h30
	Bài 31: Hiện tượng quang điện trong.
	Nguyễn Hoàn Long

	4
	H1
	10/4
	12
	15h15
	Bài 33: Mẫu nguyên tử  Bohr.
	Nguyễn Phi Long

	5
	H2
	10/4
	11
	15h45
	Bài tập
	Phạm Tuất Đạt

	6
	H2
	10/4
	11
	16h30
	Suất điện động cảm ứng_Tự cảm
	Lương Thị Thùy Dương



BỘ MÔN: SINH HỌC - CÂP THPT


	TT
	Thứ/
	Kênh
	Lớp
	Giờ
	Tên bài dạy
	Họ và tên GV dạy

	
	Ngày
	phát
	
	phát
	
	

	
	
	sóng
	
	sóng
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thứ bảy/
	H2
	10
	13h30
	Bài 27. Các yếu tố ảnh
	Trần Tuấn Anh

	
	
	
	
	
	hưởng đến sinh trưởng của vi
	

	
	11-4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	sinh vật.
	

	2
	Thứ 7/
	H2
	11
	15h45
	Chủ đề: “Tập tính của động
	Nguyễn Thị Mai

	
	11/4
	
	
	
	vật” (Bài 30, 31, 32)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Thứ 7/
	
	
	
	Chủ đề: “Sinh trưởng và phát
	Nguyễn Thị Hiên

	3
	
	H2
	11
	16h30
	triển ở thực vật” (Bài 34, 35,
	

	
	11/4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	36)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thứ bảy/
	H1
	12
	14h30
	Bài 41. Diễn thế sinh thái
	Vũ Thị Sen

	
	
	
	
	
	
	

	
	11-4
	
	
	
	
	




BỘ MÔN: LỊCH SỬ - CẤP HỌC: THPT


	TT
	Kênh
	Thứ//
	
	Giờ phát
	Tên bài dạy
	Họ và tên GV dạy

	
	phát
	Ngày
	Lớp
	sóng
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	sóng
	
	
	
	
	

	1
	H1
	9/4
	12
	16h00
	Bài  24.  Việt  Nam  trong  năm  đầu  sau
	Phạm  Thị  Thanh

	
	
	
	
	
	thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ cứu
	Huyền

	
	
	
	
	
	nước năm 1975.
	

	2
	H2
	7/4
	11
	17h10
	Bài 20. (tiết 1) Chiến sự lan rộng ra
	Lê Thị Khuyên

	
	
	
	
	
	toàn quốc. Cuộc kháng chiến của
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	nhân dân ta từ năm 1873 đến năm
	

	
	
	
	
	
	1884. Nhà Nguyễn đầu hàng
	

	3
	H2
	7/4
	10
	15h00
	Bài 24. Tình hình văn hoá ở các thế kỉ
	Lò Thị Kiều Oanh

	
	
	
	
	
	XVI-XVIII
	

	4
	H2
	11/4
	10
	14h15
	Bài 25. Tình hình chính trị, kinh tế,
	Lê Thị thu

	
	
	
	
	
	văn hoá dưới triều Nguyễn (nửa đầu
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	thế kỉ XIX)
	



	
	
	
	
	
	
	
	BỘ MÔN: TOÁN 10 - CẤP HỌC: THPT
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thứ/
	Kênh
	
	
	Giờ
	
	
	
	
	
	

	
	TT
	ngày
	phát
	
	Lớp
	phát
	
	Tên bài dạy
	
	Họ và tên GV dạy
	

	
	
	
	
	sóng
	
	
	sóng
	
	
	
	
	
	

	
	1
	
	Thứ 2
	H2
	
	10
	15h00
	Tiết 43: Luyện tập: Dấu tam thức bậc hai
	
	Ngân Văn Kỳ
	

	
	
	
	06/4
	
	
	
	
	
	(tt)
	
	
	

	
	2
	
	Thứ 5
	H2
	
	10
	13h30
	Tiết 32 Phương trình của đường thẳng (tt).
	
	Nguyễn Đắc Thắng
	

	
	3
	
	09/4
	H2
	
	10
	14h15
	
	Tiết 44: Ôn tập chương IV.
	
	Ngân Văn Kỳ
	





	BỘ MÔN: TOÁN 11- CẤP HỌC: THPT
	
	
	Thứ/
	Kênh
	
	Giờ
	
	

	TT
	
	ngày
	phát
	Lớp
	phát
	Tên bài dạy
	Họ và tên GV dạy

	
	
	
	sóng
	
	sóng
	
	

	1
	
	Thứ 2
	H2
	11
	17h10
	Giới hạn của hàm số (tiết 3)
	Nguyễn Ngọc  Du

	
	06/04
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Thứ 5
	H2
	11
	15h45
	Hàm số liên tục (tiết1)
	Vũ Lan Anh

	3
	
	
	H2
	11
	16h30
	Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (tiết
	Chu Thị Hiền Minh

	
	09/04
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	BỘ MÔN: TOÁN 12 - CẤP HỌC: THPT
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thứ/
	Kênh
	
	Giờ
	
	

	TT
	
	ngày
	phát
	Lớp
	phát
	Tên bài dạy
	Họ và tên GV dạy

	
	
	
	sóng
	
	sóng
	
	

	1
	
	
	H1
	12
	14h30
	Phương trình đường thẳng trong không gian
	Phạm Anh Toàn

	
	
	Thứ 5
	
	
	
	(tiết 2).
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	09/4
	H1
	12
	15h15
	Số phức (tiết 3).
	Nguyễn Bá Tuấn

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Thứ 7
	H1
	12
	16h00
	Phương trình đường thẳng trong không gian
	Phạm Anh Toàn

	
	
	11/4
	
	
	
	(tiết 3)
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	BỘ MÔN: NGỮ VĂN
	

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Thứ/
	Kênh
	Lớp
	Giờ
	Tên bài dạy
	Họ và tên GV dạy

	
	Ngày
	
	
	
	
	

	
	
	phát
	
	phát
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	CẤP THPT
	

	1
	Hai,
	H1
	10
	13h30
	Hồi trống Cổ Thành  ( Tiết
	Phan Trắc Thúc Định,

	
	6/4
	
	
	
	1)
	THPT Nguyễn Văn Cừ

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hai,
	H1
	10
	14h15
	Hồi trống Cổ Thành ( Tiết 2)
	Phan Trắc Thúc Định,

	
	6/4
	
	
	
	
	THPTNguyễnVănCừ

	3
	Tư, 8/4
	H1
	10
	15h
	Trao duyên (Tiết 1)
	Nguyễn Bảo Nhung

	
	
	
	
	
	
	THPT Lê Quý Đôn- Đông Đa

	1
	Hai
	H1
	11
	15h45
	Người trong bao ( Tiết 1)
	Lê Phương Lan

	
	,6/4
	
	
	
	
	THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình

	2
	Hai,
	H1
	11
	16h30
	Người trong bao ( Tiết 2)
	Lê Phương Lan

	
	6/4
	
	
	
	
	THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình

	3
	Tư, 8/4
	H1
	11
	17h10
	Tôi yêu em
	Bùi Thị Thu Thủy

	
	
	
	
	
	
	THPT Lê Quý Đôn- Đông Đa

	1
	Hai,
	H1
	12
	14h30
	Hồn Trương Ba, da hàng thịt
	Nguyễn Thị Hương Thủy -

	
	6/4
	
	
	
	(Tiết 1)
	THPT Chu Văn An, Tây Hồ
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